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(từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin bão bão số 5:

Sáng ngày 27/7, đã hình thành một vùng áp thấp phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: Hồi 07h00’ ngày 27/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 115-117 độ Kinh Đông. Ngày 27/7 vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều ngày 29/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão số 5.
Hồi 13h00’ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 460km; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h00’ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
2. Tình hình bão số 04 (Sơn Ca):

Sáng ngày 21/7, hình thành một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông: Hồi 07h00’ ngày 21/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc.

Chiều ngày 21/7, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 23/7, ATNĐ tiếp tục mạnh lên thành bão; từ đêm ngày 23/7 đến sáng ngày 24/7 hầu như không di chuyển. Đến đêm ngày 24 và ngày 25/7 bão di chuyển nhanh dần theo hướng Tây, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Khoảng 15h00 ngày 25/7, bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. 
Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, suy yếu và tan dần trên khu vực miền Trung nước Lào. 
3. Tin nắng nóng:

Ngày 30/7, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng và mở rộng dần ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cảnh báo: Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 01/8. Từ ngày 31/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ. 

4. Tình hình mưa:
Trong tuần từ ngày 24-30/7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, cụ thể từng khu vực như sau:
· Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80÷110mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Thanh Thúy (Hà Giang)
	113 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	331 mm

	Sơn Động (Bắc Giang)
	120 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	215 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	142 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	312 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	223 mm
	
	Phú Ốc (T.T. Huế)
	210 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	243 mm
	
	Kim Long (T.T. Huế)
	227 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	353 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	176 mm

	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	302 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	161 mm


· Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Đắc Đoa (Kom Tum)
	190 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	112 mm

	Đak Mốt (Kom Tum)
	152 mm
	
	Mỹ Thạnh (Sóc Trăng)
	118 mm

	Pleiku (Gia Lai)
	218 mm
	
	Long Xuyên (An Giang)
	130 mm

	Eahleo (Đắc Lắc)
	100 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	129 mm

	Đắc Nông (Đắc Nông)
	172 mm
	
	Gành Hào (Bạc Liêu)
	132 mm

	Đại Nga (Lâm Đồng)
	147 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	136 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đã đạt đỉnh +7,70m (hồi 5h00’ ngày 24/7, khi hồ Hòa Bình mở 03 cửa xả đáy), sau đó xuống, lúc 7h00 ngày 30/7 mực nước tại Hà Nội là 3,88m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu hướng xuống, lúc 7h00 ngày 30/7 mực nước tại Phả Lại là 1,57m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống, đến 7h00 ngày 31/7 có khả năng xuống mức 3,65m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại tiếp tục dao động theo xu thế xuống, đến 19h00 ngày 30/7 có khả năng ở mức 1,20m. 

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 29/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,82 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,17m. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 02/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,98m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m. 

3. Hệ thống sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
a) Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 30/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	29/7
	200,37
	118,37
	2.054
	3.165
	197,3
	3,07

	
	7h
	30/7
	199,99
	118,39
	2.082
	3.193
	
	2,69

	Hòa Bình
	7h
	29/7
	104,90
	13,60
	3.400
	2.360
	101
	3,90

	
	7h
	30/7
	105,41
	13,74
	3.200
	2.355
	
	4,41

	Tuyên Quang
	7h
	29/7
	107,20
	49,31
	527
	444
	105,2
	2,00

	
	7h
	30/7
	107,07
	50,28
	786
	703
	
	1,87

	Thác Bà
	7h
	29/7
	55,83
	20,86
	0
	0
	56,0
	-0,17

	
	7h
	30/7
	55,82
	20,83
	0
	0
	
	-0,18


Hiện các hồ chứa đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy.

b) Các hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00’ ngày 30/7, có 168 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 32 hồ xả qua tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (57 hồ): Có 08 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (hồ Thái An, Bắc Hà, Nho Quế 2, Nho Quế 3, Sông Bạc, Nậm Na 3, Sông Chảy 5, Hồ Bốn).
- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn (hồ Khe Bố, Hủa Na, Chi Khê và 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả (hồ Hố Hô, Nậm Pông).
- Khu vực Tây Nguyên (63 hồ): Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ (Đa Nhim, Đồng Nai) và 15 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn ( Đa M’bri, Đa Dâng 2, Đăk Nông 1, Đăk Nông 2, Đăk Sin 1, Đăk Ru, Ia Grai 3, Đasiat, Bảo Lộc, Đăk Psi 3, Đăk Psi 4, Đăk Psi 5, Hà Tây, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B).
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ (hồ Ka Nak).

- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ (hồ Cần Đơn).

2. Hồ chứa Thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập:
- Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
- Có 02 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước (Hà Tĩnh 01 hồ, Tây Ninh 01 hồ) là hồ Đá Hàn 15m3/s, Hồ Dầu Tiếng 100 m3/s.

Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
1. Trung ương

1.1. Đối với bão số 4

- Sáng ngày 24/7/2017, Phó Trưởng ban thường trực đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các Bộ ngành để chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị thông báo cho các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ 04 tàu Quảng Bình vào trú tránh tại đảo Hải Nam và để ngư dân lên bờ khi cần thiết.

- Sáng ngày 25/7/2017, Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 6 tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 04.
1.2. Đối với bão số 5

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công điện số 33/CĐ-TW hồi 17h00 ngày 27/7/2017 gửi gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Định; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. 
- Các cơ quan: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển về diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

1.3. Đối với an toàn hồ chứa

Theo báo cáo số 217/PCTT-VP ngày 30/7/2017 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định: 
- Tàu cá BĐ 95613 TS/05 lao động, công suất 330cv, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Quốc Toàn ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn lúc 7h ngày 29/7 tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 16o40’N, 114o41’E bị phá nước và chìm. Đến 15h00 ngày 30/7, tàu HQ 903 đã đến vị trí tàu bị nạn và đang  phối hợp với tàu cá BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo, tàu cá BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành và 01 tàu của Hải quân Trung Quốc số hiệu Nam Hai Cuu 115 tìm kiếm 05 thuyền viên bị nạn.
- Tàu cá BĐ 96261 TS/05 lao động, công suất 473cv do ông Phạm Đê ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn làm chủ tàu bị hỏng bánh lái lúc 11h00 ngày 30/7 ở tọa độ 18o28’N, 119o30’E, đến 13h00 ngày 30/7 đã đưa được 05 lao động lên tàu cá BĐ 97306 TS an toàn.

1.4. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về bão và mưa lũ đến các cấp, ngành, chính quyền các địa phương để chỉ đạo ứng phó. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng phát tin về bão số 05, tình hình bão số 04, mưa, lũ để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ; tổng hợp công tác triển khai của các địa phương ứng phó với bão và xả lũ từ các hồ thủy điện.
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp để chủ động ứng phó với bão số 04, bão số 05 và mưa lũ; chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến của bão để triển khai các biện pháp ứng phó.

- Tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ đội biên phòng thông tin, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.


- Các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã thành lập các đoàn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương trong đó đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu và các khu vực dân cư ven sông, ven biển, thấp trũng, đô thị ngập lụt,... 

- Tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa bão và có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa, bão gây ra.

V. TÌNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do bão số 4:

Theo báo cáo của các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra tính đến 07h00 ngày 27/7/2017, như sau:

- Về người: 06 người bị thương (Hà Tĩnh: 03,Quảng Trị: 03)

- Về nhà ở: 1.504 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị: 1.399, Hà Tĩnh:105).

- Về Nông, lâm nghiệp: 5.777ha lúa bị ngập, 750ha hoa màu bị thiệt hại, 275 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả, 2.126 ha cây trồng hàng năm bị gãy, đổ, giảm năng suất; 1.704 cây xanh đô thị bị gãy đổ.
- Về chăn nuôi, thủy sản: 1.003 con gia súc, gia cầm chết; 84ha diện tích ao nuôi tôm, cá bị thiệt hại. 

- Về Thủy lợi:  3.300m kênh mương, đê bao nội đồng bị sạt lở.
 (Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Thiệt hại do mưa, lũ, lốc xoáy
Theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang thiệt hại do mưa lũ, lốc xoáy trong tuần, như sau:

- Về người: 03 người bị thương (Hà Giang: 01, Hà Tĩnh: 03), 32 hộ (Tuyên Quang) bị ảnh hưởng.
- Về nhà ở: 05 nhà bị sập đổ (Cần Thơ 03, An Giang 02), 111 nhà bị hư hỏng (Hà Giang 04, Tuyên Quang 07, Hà Tĩnh 62, Đồng Tháp 19, Cần Thơ 19).
- Về Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi: 21.948ha lúa bị đổ (An Giang), 70 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Bình).

- Về Giao thông: 5.330m3 đất đá đường quốc lộ bị sạt lở (Bắc Cạn).
 (Chi tiết có phụ lục kèm theo)

3. Thiệt hại do sạt lở bờ sông, bờ biển
- Tỉnh Bình Thuận: Theo Báo cáo nhanh số 162/BC-PCTT ngày 27/7/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận: ngày 25-26/7, sóng lớn kết hợp triều cường trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đã xảy ra sạt lở bờ biển trên chiều dài 600m, 01 nhà bị sập đổ, uy hiếp trực tiếp 50 hộ dân. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
- Tỉnh Cà Mau: Theo các báo cáo nhanh số 49,50,51/BC-VP ngày 26,27/7/2017 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau: sạt lở đã xảy ra trên địa bàn 02 huyện Đầm Dơi và Năm Căn (tổng chiều dài sạt lở 151m, chiều rộng 78m) làm: 03 nhà sập hoàn toàn, 02 nhà bị hư hỏng và thiệt hại đoạn đường bê tông (dài 30m, ngang 1.5m). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 465 triệu đồng.
4. Tình hình sự cố tàu thuyền của Bình Định
Theo báo cáo số 217/PCTT-VP ngày 30/7 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định: 

- Tàu cá BĐ 95613 TS, công suất 330cv, 05 lao động chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Quốc Toàn ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn lúc 7h00 ngày 29/7 tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 16o40’N, 114o41’E bị phá nước và chìm. Đến 15h00 ngày 30/7, tàu HQ 903 đã đến vị trí tàu bị nạn và đang  phối hợp với tàu cá BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo, tàu cá BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành và 01 tàu của Hải quân Trung Quốc số hiệu Nam Hai Cuu 115 tìm kiếm 05 thuyền viên bị nạn, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

- Tàu cá BĐ 96261 TS, công suất 473cv, 05 lao động do ông Phạm Đê ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn làm chủ tàu bị hỏng bánh lái lúc 11h00 ngày 30/7 ở tọa độ 18o28’N, 119o30’E, đến 13h00 ngày 30/7 đã được tàu cá BĐ 97306 TS của Bình Định tiếp cận đưa các thuyền viên lên tàu an toàn.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 5, đợt nắng nóng, mưa lũ và các loại thiên tai khác; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

2. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng và mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để chỉ đạo vận hành điều tiết cho phù hợp.

3. Chính quyền, Ban chỉ huy PCTT các cấp cũng như các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến các kỹ năng, kinh nghiệm cho người dân để chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Các địa phương cần ưu tiên các nguồn lực để kịp thời khắc phục các sự cố về đê điều, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại bão và mưa lũ vừa qua.
5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 24/CĐ-TW hồi 19 giờ 00 ngày 19/7/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn./.
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